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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 397/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày  31  tháng  10  năm 2011


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số                   32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001; 

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;  Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;
Căn cứ Chỉ thị số 1268/CT-BNN-TL ngày 12/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND.
Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 992/TTr-SNN ngày 14/7/2011 và đề nghị của Sở Nội vụ tại        Báo cáo số 509/BC-SNV ngày 26/9/2011 về việc thẩm định việc kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang  trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý công trình thủy lợi Hoàng An Lưỡng với Ban quản lý công trình thủy lợi Ngòi Là thành Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, như sau:

1. Vị trí, chức năng:
Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc Chi cục Thuỷ Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên phạm vi toàn tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

Trụ sở làm việc: Tại trụ sở Ban quản lý công trình thuỷ lợi Ngòi Là, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Xây dựng kế hoạch tưới, tiêu và hướng dẫn các Ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở quản lý vận hành công trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch tưới, tiêu đến từng công trình; nhận đặt hàng dịch vụ tưới, tiêu; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh theo đúng quy định của nhà nước và của tỉnh. Tiếp nhận và tổ chức quản lý sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí đúng quy định.

b) Hướng dẫn kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi cho nhân viên các Ban quản lý công trình thuỷ lợi ở cơ sở; kiểm tra, theo dõi kết quả tưới, tiêu, chất lượng quản lý khai thác và bảo vệ công trình của các Ban quản lý công trình thủy lợi.

c) Xây dựng kế hoạch tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi; kế hoạch thu, chi thủy lợi phí; kế hoạch phòng chống hạn hán, lũ lụt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn các Ban quản lý công trình thuỷ lợi ở cơ sở lập hồ sơ phát dọn, nạo vét, duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi và kiểm tra giám sát chất lượng thi công; tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đối với việc sử dụng nguồn kinh phí nhà nước cấp bù thuỷ lợi phí. 
d) Hàng năm tổ chức rà soát, tổng hợp diện tích tưới, tiêu đề nghị nhà nước cấp bù thuỷ lợi phí gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở để thực hiện đặt hàng dịch vụ thuỷ lợi; lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí với nhà nước theo đúng quy định.

3. Tổ chức bộ máy: 

a) Lãnh đạo: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Phòng kỹ thuật quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, gồm: Trưởng phòng và cán bộ phụ trách huyện 

-  Phòng Kế hoạch -Tổng hợp, gồm: Trưởng phòng; kế toán; cán bộ làm công tác: kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thủ tục, công tác tổ chức cán bộ; nhân viên thủ quỹ đánh máy, văn thư.
- Đội quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Ngòi Là: Quản lý khai thác công trình hồ Ngòi Là theo Quyết định số 634/QĐ-UB ngày 14/6/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý công trình thuỷ lợi Ngòi Là. Cơ cấu tổ chức gồm: Đội trưởng và các cán bộ kỹ thuật.
- Đội quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Hoàng Khai: Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Hoàng Khai theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý công trình thủy lợi Hoàng An Lưỡng. Cơ cấu tổ chức gồm: Đội trưởng và các cán bộ kỹ thuật.

4. Về  biên chế:

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu công việc thực tế, định mức và khả năng tài chính tự quyết định biên chế của đơn vị trong phạm vi bộ máy hiện tại đã được cấp có thẩm quyền giao.
Điều 2. Các Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã: 
Giữ nguyên tổ chức các Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã như hiện nay; xác định lại chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện rà soát, sắp xếp, củng cố kiện toàn lại bộ máy của Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã. 

1. Vị trí, chức năng: 

a) Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã; hoạt động theo Luật hợp tác xã và các quy định pháp luật khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

b) Ban quản lý công trình thuỷ lợi liên xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân huyện; chịu sự quản lý của của Ủy ban nhân dân huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và Ban quản lý công trình thuỷ lợi liên xã trực tiếp thực hiện quản lý, vận hành các công trình thuỷ lợi đã được giao; nhận thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tưới, tiêu với Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang. 
2. Nhiệm vụ:

a) Trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ tưới, tiêu với Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang để thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Tổ chức quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình; vận hành, điều tiết tưới, tiêu, cấp nước theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất và dân sinh kịp thời, hiệu quả. 

b) Tiếp nhận kinh phí nhà nước cấp bù thuỷ lợi phí từ Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang, thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

c) Tận dụng công trình, máy móc thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan và huy động vốn để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại các Quyết định thành lập Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã.

3. Tổ chức bộ máy:

Trên cơ sở các Quyết định thành lập Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã, Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện rà soát, sắp xếp, củng cố bộ máy của Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã đảm bảo đủ năng lực để hoạt động. 

Điều 3. Mối quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban quản lý công trình thủy lợi Tuyên Quang với Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã; kinh phí hoạt động.
1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ tưới, tiêu với Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang thực hiện công tác quản lý, khai thác toàn bộ các công trình thủy lợi của tỉnh để phục vụ sản xuất. 

2. Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí phục vụ công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi. Thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và quyết toán việc sử dụng kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí phục vụ công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi theo quy định.

3. Trước vụ sản xuất, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang căn cứ vào đặt hàng dịch vụ tưới, tiêu của cơ quan đặt hàng và quy mô, chất lượng công trình thực hiện ký hợp đồng tưới, tiêu với các Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã. 

4. Các ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã ký hợp đồng cung cấp nước với các tổ chức và cá nhân sử dụng nước của công trình; kết thúc vụ sản xuất tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với các đối tượng sử dụng nước trên cơ sở diện tích và chất lượng tưới tiêu thực tế.

5. Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với các Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã, các đối tượng sử dụng nước công trình thuỷ lợi Ngòi Là, công trình thuỷ lợi Hoàng Khai; đồng thời có trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí với nhà nước.

6. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý công trình thủy lợi Tuyên Quang, Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã và liên xã  được trích từ nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí của công trình thuỷ lợi và các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;                              

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó TP KT CNLN;

- Lưu VT, NC.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
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